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Bài 1. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1 điểm)
	- Cấu tạo mạch gỗ: 

+ Gồm quản bào và mạch ống đều là tế bào chết. Khi thực hiện chức năng chúng đều là các ống rỗng, không có màng, không có các bào quan, thành tế bào được hóa licnhin nên bền, chắc chịu được áp lực của dòng nước.

+ Các đầu cuối của tế bào và thành bên đều đục lỗ thủng, chúng nối với nhau thành ống dài từ rễ đến các tế bào nhu mô của lá tạo nên dòng nước và khoáng đi trong ống. Các ống xếp sít nhau cùng loại (quản bào – quản bào hoặc mạch ống – mạch ống) hoặc khác loại (quản bào – mạch ống) theo cách lỗ bên của ống này sít khớp với lỗ bên của ống kia tạo đường vận chuyển ngang

- Nếu một ống bị tắc dòng mach gỗ trong ống đó vẫn có thể vận chuyển đi bằng cách di chuyển ngang qua lỗ bên vào ống bên cạnh và tiếp tục đi

- Thành phần của dịch mạch gỗ: chủ yếu là nước và các ion khoáng ngoài ra còn có một số chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ như axit amin, amit, cytokinin, ancaloit...
	0,5

0,25

0,25

	2

(1 điểm)
	- Tác dụng của việc làm cỏ sục bùn cho cây lúa nước
+ Tiêu diệt cỏ dại

+ Kích thích sự sinh trưởng của rễ

+ Tăng lượng oxi cho rễ hô hấp
+ Hạn chế quá trình phản nitrat

- Khi bón đạm cho lúa nước người ta thường bón đạm amoni (NH4+) nhằm hạn chế nguyên liệu của quá trình phản nitrat hóa: 
+ Môi trường nước nghèo oxi nên rất thuận lợi cho hoạt động của nhóm vi khuẩn phản nitrat hóa

+ Nitrat là nguyên liệu của quá trình này:NO3- →N2 
	0,5

0,5


Bài 2. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(0,5điểm)
	X: Nước; Y : oxi
	0,5

	2

(1 điểm)
	Quá trình

Tên của quá trình

Vị trí diễn ra

M

Pha sáng

Grana

N

Pha tối

Chất nền lục lap

O

Đường phân

Tế bào chất

P

Chu trình Crep và chuỗi truyền điện tử

Ti thể

	1,0

	3

(0,5 điểm)
	a. Vì CO2 là nguyên liệu của quang hợp, CO2 lấy vào luôn lớn hơn lượng CO2 thải ra.
b. Các yếu tố: Nước, nhiệt độ, ánh sáng, không gian thích hợp, ít sự cạnh tranh …( Câu trả lời là oxi không được chấp nhận)
	0,25
0,25


Bài 3. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	NAD+ là dẫn xuất của axit nicotinic, hoạt động như một coenzim trong các phản ứng vận chuyển electron ở chuỗi truyền electron với vai trò mang các nguyên tử hidro và lúc đó nó ở dạng khử NADH

- Trong hô hấp: NADH hình thành để dự trữ năng lượng sau đó năng lượng này được giải phóng ở quá trình tổng hợp ATP qua chuỗi truyền electron

- Trong len men: NADH là chất khử nguyên liệu lên men (axit piruvic) tạo sản phẩm lên men (không đi vào chuỗi truyền electron)


	0,5

0,25

0,25

	2
(1 điểm)
	– Điểm giống của 2 phản ứng:

+ Đều được xúc tác bởi phức hệ lớn đa enzim

+ Tiền chất đều mất một phân tử CO2
+ Truyền electron cho chất mang electron NAD+ trong bước oxi hóa

+ Sản phẩm được hoạt hóa gắn thêm nhóm CoA

- Khi thiếu O2 thì quá trình photphoril hóa oxi hóa sẽ dừng lại hoàn toàn, quá trình này không tạo ATP vì không có O2 để kéo electron xuôi theo dòng chuỗi truyền electron, H+ không được bơm vào khoảng gian màng ti thể và hóa thẩm không xảy ra.
	0,5

0,5


Bài 4. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	- Thụ phấn là sự chuyển hạt phấn từ bao phấn đến núm nhụy cái, thụ tinh là sự kết hợp của trứng và tinh trùng tạo nên hợp tử. Sự thụ tinh chỉ có thể xảy ra sau khi hạt phấn sinh trưởng tới ống phấn 

- Điểm có lợi và bất lợi đối với thực vật có động vật thụ phấn chuyên hóa cao:

+ Lợi: Có động vật thụ phấn chuyên hóa cao thì thụ phấn hiệu quả hơn vì có ít hạt phấn được đưa nhầm tới loài cây khác

+ Bất lợi: Nếu quần thể động vật thụ phấn bị giảm sút do vật ăn thịt, bệnh tật, biến đổi khí hậu thì quá trình thụ phấn giảm sút, không tạo được hạt.
	0,5

0,5

	2
(1 điểm)
	Giải thích: 

- Động vật ăn cỏ gặm cỏ sát mặt đất gây nhiều thiệt hại cho cây hai lá mầm hơn là cây 1 lá mầm vì ở cây 2 lá mầm khi chồi nách dưới cùng bị mất đi chúng khó phục hồi (vì không có mô phân sinh lóng). Còn ở cây 1 lá mầm, khi động vật ăn cỏ ăn phần trên mặt đất mất mô phân sinh đỉnh thì phần dưới mặt đất vẫn còn mô phân sinh lóng nên cây cỏ vẫn phát triển được. Vì vậy sự có mặt của động vật gặm cỏ làm cho cây 2 lá mầm không phát triển được.

- Vỏ thứ cấp bao gồm tất cả các mô phía ngoài tầng sinh mạch gồm phloem thứ cấp, chu bì vì vậy khi bóc đi phần vỏ gỗ thứ cấp sẽ làm gián đoạn sự vận chuyển đường và tinh bột từ chồi thân tới rễ làm cây gỗ chết.
	0,5

0,5


Bài 5. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1điểm)
	- Thí nghiệm 1: Auxin sinh ra ở đỉnh sinh trưởng, ở 1 sinh trưởng bình thường, ở 2 dù bị cắt nhưng auxin vẫn có thể khuếch tán xuống, ở 3 không còn auxin nên không sinh trưởng.

 - Thí nghiệm 2: ở 4 – mầm sinh trưởng bình thường; ở 5 nước ép mầm lúa mạch chứa Auxin nên auxin khuếch tán từ miếng thạch xuống kích thích sinh trưởng; ở 6 miếng thạch không chứa Auxin nên không sinh trưởng.
	0,5
0,5

	2       

  (1 điểm)
	7-  mầm sinh trưởng thẳng

8 -  mầm sinh trưởng cong về phía phải do miếng thạch chứa Auxin lệch về phía trái kích thích sinh trưởng của mầm phía bên trái.
9 – mầm sinh trưởng cong về phía trái do miếng thạch chứa Auxin đặt lệch về phía phải kích thích sinh trưởng các tế bào mầm bên phải.
10 – không sinh trưởng, do không có Auxin
	0,25
0,25

0,25

0,25


Bài 6. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	Chức năng

Thành phần cấu trúc (I đến V)

A

II

B

V

C

I

D

III

E

IV


	Mỗi ý 0,2 điểm

	2

(1 điểm)
	- Đặc điểm của bề mặt hô hấp: 

+ Bề mặt hô hấp cần phải mỏng, rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuếch tán

+ Có mạng lưới mao mạch phát triển và thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khí đi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp.

- Đặc điểm cơ quan hô hấp của chim:

+ Dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí ngược chiều với dòng khí đi qua các ống khí.

+ Phổi của chim gồm nhiều ống khí song song và các túi khí có thể co giãn giúp cho việc thông khí qua phổi theo một chiều và luôn giàu oxi cả khi hít vào và thở ra.
	0,5

0,5


Bài 7. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	Trong dị tật I, động mạch chủ đi ra từ tâm thất phải thay vì tâm thất trái, và động mạch phổi đi ra từ tâm thất trái (thay vì tâm thất phải). Ở dị tật 2, động mạch chủ bị thu hẹp. 

A. Đúng,  vì không có kết nối giữa việc lưu thông máu phổi và cả hệ thống.

Động mạch cảnh có kích thước khá lớn, nằm ở cổ. Gồm có động mạch cảnh trái và động mạch cảnh phải mà ta có thể sờ thấy được nhịp đập của chúng ở hai bên cổ. Động mạch cảnh có chức năng đưa máu từ tim lên nuôi dưỡng não.

B. Đúng, vì động mạch chủ và động mạch phổi được đổi chỗ

C. đúng,  Việc thu hẹp eo động mạch chủ gây ra một sức cản ở điểm này  dẫn đến tốc độ dòng  máu xuống xuống động mạch chủ giảm do đó tăng lưu lượng máu trong -động mạch của chi trên và não. Sau đó liên tục làm huyết áp tăng. 

D. sai, việc trao đổi này không. Hơn thế nữa nó sẽ tạo ra sự tách biệt tuần hoàn phổi và hệ thống tuần hoàn như trong dị tật I.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2

(1 điểm)
	- Nguyên nhân do ăn uống: Ăn mặn khiến phải uống quá nhiều nước để loại bớt muối làm tăng thể tích màu dẫn tăng huyết áp. Ăn nhiều chất béo khiến xơ vữa động mạch (làm hẹp động mạch) dẫn tăng huyết áp. 

-Do tuổi tác: Tính đàn hồi của thành mạch kém khiến tăng huyết áp. (0,25đ)

- Do stress: xung thần kinh cũng như hooc môn tiết ra làm co mạch dẫn đến tăng huyết áp. 

- Do nguyên nhân di truyền. 
	Mỗi ý 0,25 điểm


Bài 8. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	A. Đúng, vì cyanide sẽ làm suy giảm nhanh chóng ATP trong tế bào thần kinh. Do vậy các bơm Na và K sẽ không hoạt động được. Na+ và K+  sẽ được khuếch tán quan màng đến khi nồng độ trong và ngoài màng bằng nhau, do đó K+  ra khỏi màng tế bào làm nồng độ bên trong giảm 

B. đúng. Với sự tăng của điện thế màng thì xác suất xuất hiện các phản ứng tức thời tăng 

 C sai. Nồng độ của H+ được giữ cao trong không gian giữa 2 lớp màng ty thể nhờ  chuỗi vận chuyển electron. Sau khi chặn chuỗi này, nồng độ một cách nhanh chóng giảm thông qua việc sản xuất ATP tại ATP-synthetase.(giảm ATP, giảm H bơm từ trong ra ngoài)

D. đúng, sau khi thêm cyanide, tế bào ngừng thải CO2. CO2 được hòa tan dưới dạng bicarbonate trong dung dịch từ trước khi cho cyanide với một áp suất riêng của CO2 rất nhỏ (do oxi tinh khiết)
	Mỗi ý 0,25 điểm

	2

(1 điểm)
	– Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích của môi trường có sự tham gia của hệ thần kinh,phản xạ gồm 5 khâu, thiếu 1 khâu không được coi là phản xạ

- Cảm ứng là phản ứng của cơ thể để trả lời lại kích thích. Như vậy phản xạ là một hình thức của cảm ứng.

Không phải tất cả  các động vật đều có phản xạ vì ở động vật nguyên sinh chưa có hệ thần kinh, ở một số dạng động vật khác có hình thức cảm ứng đơn giản, không đủ các khâu của phản xạ
	0,5

0,5


Bài 9. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	-  Tại ống góp quá trình tái hấp ure là chủ yếu. 

- Nhờ tái hấp thu H2O ở ống góp làm nồng độ ure trong dịch tăng cao nên ure khuếch tán vào dịch kẽ dễ dàng
- Ure góp phần tạo Ptt cao ở đỉnh quai Henle giúp cô dặc nước tiểu ở ống góp vì Na được tái hấp thu gần hết, Ure thay Na để tạo Ptt
	0,25

0,25

0,5

	2

(1 điểm)
	Cấu trúc/hormon

Câu trả lời

Tế bào α của đảo tụy

b

insulin

c

Gan

e

Tủy thượng thận

g

Cortisol

h


	Mỗi ý 0,2 điểm


Bài 10. (2 điểm)


	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1 điểm)
	Hormone /cơ quan

Câu trả lời

Tế bào sinh tinh

e

Thùy trước tuyến yên

b

Hormone điều hòa sinh dục

a

HSH

c

Inhibin

g


	Mỗi ý 0,2 điểm

	2

(1 điểm)
	- Thành phần thuốc tránh thai là progesteron hoặc progesteron và estrogen. Các hooc môn này có tác dụng điều hoà ngược âm tính lên vùng dưới đồi, tuyến yên → Vùng dưới đồi ngừng tiết GnRH, tuyến yên ngừng tiết FSH, LH → không có trứng chín và rụng. 

- Progesteron và estrogen có trong thuốc tránh thai vẫn kích thích sự dày lên của niêm mạc tử cung. Trong những ngày người phụ nữ uống đến những viên thuốc không có progesteron và estrogen thì nồng độ 2 hooc môn này giảm đột ngột → niêm mạc tử cung bong ra → kinh nguyệt. 


	0,5

0,5


             Người ra đề: Hoàng Tú Hằng (0986833009) – Lý Hồng Chuyên (0913827763)

5

